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Phần I - Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Mỗi chúng ta đều có một hoàn cảnh khác nhau, một gia đình và môi trường sống khác nhau. Nếu bạn chưa có một giấc mơ của riêng mình, hãy dành thời gian cho bản thân để nghĩ về điều đó. Nếu bạn đang sống nhờ vào ước mơ của người khác, dù là cha mẹ, ông bà, anh chị hay một ai đó trong đời, hãy biết rằng mình không nợ ai một giấc mơ. Cuộc đời quá ngắn ngủi. Tuổi xuân rất có hạn. Một ngày nào đó khi mỏi gối chùn chân, bạn sẽ ngồi đó hối hận vì đã sống nhờ vào vào ước mơ của người khác.
                                                                   (Trích “Mở cửa tương lai” – Nguyễn Phi Vân )
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên ?
Câu 2 (0,5 điểm): Theo tác giả, “Nếu bạn chưa có một giấc mơ đẹp của riêng mình” thì bạn làm gì?
Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu thế nào về nội dung của câu văn : “Tuổi xuân rất có hạn….vì đã sống nhờ vào giấc mơ người khác”. 
Phần II - Làm văn (8,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 đến 15 câu), trình bày suy nghĩ của em về những việc em cần làm để thực hiện ước mơ của bản thân.
Câu 2 (5,0 điểm)
             Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn

Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình
        (Trích “Ánh trăng” – Nguyễn Duy, Ngữ văn 9 tập 1)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I. Đọc hiểu (2,0 điểm)
	1. Phương thức biểu đạt chính là: Nghị luận
	0,5

	
	2. Theo tác giả “Nếu bạn chưa có một giấc mơ của riêng mình, hãy dành thời gian cho bản thân để nghĩ về điều đó”.
	0,5

	
	3. Thời gian là hữu hạn, chúng ta chỉ được sống một lần. Mỗi người trong chúng ta chỉ có thể trải qua tuổi xuân một lần duy nhất.
Khi tuổi xuân qua đi nhiệt huyết, tuổi trẻ, năng lực của con người cũng giảm bớt. Lúc đó sống để theo đuổi ước mơ sẽ trở nên khó khăn hơn. Ta sẽ nuối tiếc vì chưa từng sống ước mơ của riêng mình.
Qua đó tác giả gửi gắm mọi người hãy sống có ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ đó.
(Học sinh trình bày theo suy nghĩ của bản thân và có lí giải phù hợp)
.
	0,5

0,5

	Phần II. Làm văn
Câu 1 (3,0 điểm)
	Yêu cầu về kĩ năng: Thí sinh biết viết một đoạn văn nghị luận từ 10 đến 15 câu, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. Thí sinh biết chọn lựa dẫn chứng phù hợp để làm sáng tỏ vấn đề.
	

	
	Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở hiểu biết về vấn đề nghị luận, thí sinh có thể có những cách trình bày khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý chính sau:
	

	
	- Nêu được vấn đề nghị luận: Những việc bản thân cần làm để bản thân thực hiện ước mơ.

	0,25

	
	- Giải thích: ước mơ: là những dự định, hoài bão, muc tiêu mà con người mong muốn đạt được trong cuộc đời. Nó là những khát vọng mà con người luôn lấy đó làm mục đích để cố gắng, nỗ lực.
Tuổi trẻ: là tuổi có những ước mơ và hoài bão , những mục tiêu lý tưởng, lớn lao. Điều đó khiến cuộc sống của con người trở nên ý nghĩa hơn.
· Để đạt được ước mơ, con người ngoài đề ra mục đích còn cần có những hành động cụ thể để thực hiện hóa ước mơ của mình.

	0,5

	
	- Bàn luận vấn đề: 
- Ý nghĩa của việc sống có ước mơ:
+ Sống có ước mơ giúp bạn có cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn.
+ Theo đuổi ước mơ sẽ giúp bạn luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng, thành công trong cuộc sống.
-  Để thực hiện hóa ước mơ con người trước hết phải xác định ước mơ, mục đích ,lý tưởng đúng đắn, rõ ràng.
+ Vạch rõ kế hoạch để thực hiện ước mơ.
+ Cố gắng rèn luyện, học hỏi tích lũy kiến thức để thực hiện ước mơ
+ Gặp khó khăn, thất bại không nản chí, hãy vươn lên và vượt qua thử thách.
- Phê phán những con người sống không có ước mơ, hoài bão hoặc có ước mơ nhưng lại có hành động để biến ước mơ thành hiện thực.

	
0,5




0,75



0,5

	
	Bài học nhận thức và hành động: Đưa ra bài học nhận thức và hành động phù hợp: cần nhận thức đúng về điều đúng đắn, luôn kiên định, giữ ngọn lửa đam mê, theo đuổi ước mơ đến cùng.
	
0,5

	Câu 2:
 5,0 điểm
	Yêu cầu kĩ năng
- Biết cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ với bố cục ba phần hoàn chỉnh, trình bày hợp lí, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phù hợp.
- Diễn đạt trong sáng, mạch lạc, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	

	
	Yêu cầu kiến thức đoạn trích, thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	

	
	Mở bài : - 

	
0,5

	
	
	

0,25




0,25



0,5



0,5


0,5

0,5




0,25


0,25




	
	
	0,5





0,5

	
	 Kết bài 
- Đây là một đoạn văn ngắn nhưng biểu hiện được những nét tiêu biểu cho nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, của nhân vật anh thanh niên. 
- Qua nhân vật anh thanh niên tác giả Nguyễn Thành Long đã thành công trong việc khắc họa nét đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh.
	

0,5



4

